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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Nguyễn Cảnh Hiệp  

Ngày tháng năm sinh 13/11/1980 

Giới tính Nam 

Nơi sinh Quảng Bình 

Địa chỉ liên lạc 25A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội  

Điện thoại cơ quan 024.37365659 

Điện thoại nhà riêng  

Điện thoại di động 0983.348.459 

Email canhhiep.vdb@gmail.com 

Học vị Tiến sĩ kinh tế 

Năm, nơi công nhận học vị 2014, Học viện Tài chính  

Chức danh khoa học   

Năm phong chức danh khoa học   

Chức vụ và đơn vị công tác  

(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) 

Phó Trưởng ban, Ban Cân đối Kế hoạch - Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam  

Mã số thuế (hoặc số CMND trong 

trường hợp không có Mã số thuế) 
8009272531 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

2014 Tiến sĩ Kinh tế tài chính - ngân hàng Học viện Tài chính  

2007 Thạc sĩ Kinh tế tài chính - ngân hàng Học viện Tài chính  

2003 Đại học Tài chính - ngân hàng Học viện Tài chính 

2.2. Tên luận án tiến sĩ  
Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 
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2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh B2 khung Châu Âu 

 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

4/2019-nay 
Ban Cân đối kế hoạch, Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam 
Phó Trưởng ban 

4/2015-

3/2019 

Ban Chính sách phát triển, Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam 
Phó Trưởng ban 

7/2010-

3/2015 

Ban Tín dụng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam 
Phó Trưởng ban 

6/2009-

6/2010 
Văn phòng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

Hàm Trưởng phòng Tổng 

hợp - Thư ký 

5/2008-

5/2009 

Ban Kiểm tra nội bộ, Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam 
Trưởng phòng Tổng hợp 

7/2006-

4/2008 

Ban Kiểm tra nội bộ, Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam 
Chuyên viên 

01/2004-

6/2006 
Ban Kiểm tra nội bộ, Quỹ Hỗ trợ phát triển Chuyên viên 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính 
Ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, tín dụng nhà 

nước, ngân sách nhà nước, quản trị rủi ro ngân hàng 

Chuyên ngành nghiên cứu Tài chính - ngân hàng  

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

Năm 

xuất bản  
Tên sách 

Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác 

giả, tham gia viết một 

phần) 

Nơi xuất bản 

2019 
Quản trị tài chính các đơn vị cung 

ứng dịch vụ công 

Tham gia viết một 

phần 

NXB Tài chính, Hà 

Nội 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, Số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

2020 

Mở rộng hoạt động tín dụng đầu tư 

phát triển của Nhà nước trong giai 

đoạn hiện nay 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 11 (6/2020), Tr. 8-

14 

Tác giả 

2020 
Expanding Bank Capital 

Accessibility to Reduce Predatory 

Vietnam’s Socio-

Economic 
Tác giả 
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Lending for SMEs in Vietnam Development Review, 

Vol. 25, Issue 1, No. 

101, April 2020, pp. 

40-51 (tạp chí thuộc 

danh mục ABDC) 

2020 

Tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp 

tiếp cận vốn tín dụng đầu tư phát 

triển của Nhà nước 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - tiền tệ, Số 

3+4 (540+541) năm 

2020, Tr. 50-55 

Tác giả 

2020 

Mở rộng khả năng tiếp cận vốn 

ngân hàng nhằm hạn chế tín dụng 

đen đối với doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - tiền tệ, Số 

1+2 (538+539) năm 

2020, Tr. 38-45 

Tác giả 

2019 

Tháo gỡ vướng mắc đối với các dự 

án xử lý rác thải vay vốn tín dụng 

đầu tư phát triển của Nhà nước 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số chuyên đề đặc biệt 

2019 “Tăng trưởng 

tín dụng xanh tại Việt 

Nam: Cơ hội, thách 

thức và giải pháp”, 

Tr. 110-114 

Tác giả 

2019 

Nghiên cứu mở rộng cho vay phát 

triển ngành thuỷ sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Tạp chí Hỗ trợ phát 

triển, Số 153 (Tháng 

10/2019), Tr. 14-16 

Đồng tác giả 

2019 

Giải pháp mở rộng hoạt động cho 

vay đối với nông nghiệp công nghệ 

cao trong giai đoạn hiện nay 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - tiền tệ, Số 

17 (530) năm 2019, 

Tr. 24-30 

Tác giả 

2019 

Mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín 

dụng đầu tư phát triển của Nhà 

nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số chuyên đề đặc biệt 

2019 “Nâng cao khả 

năng tiếp cận các 

nguồn vốn cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở 

Việt Nam”, Tr. 98-102 

Tác giả 

2019 

Tạo lập nguồn vốn cho hoạt động 

tín dụng đầu tư phát triển của Nhà 

nước hiện nay 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 13 (7/2019), Tr. 

10-14 

Đồng tác giả 

2019 

Risk Provisioning of the State’s 

Development Investment Credit in 

Vietnam 

Vietnam’s Socio-

Economic 

Development Review, 

Vol. 24, Issue 1, No. 

97, April 2019, pp. 

30-41 (tạp chí thuộc 

danh mục ABDC) 

Tác giả 

2018 

Hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí 

sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát 

triển của Nhà nước  

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - tiền tệ, Số 

24 (513), Tr. 26-28 

Tác giả 

2018 

Thúc đẩy hoạt động tín dụng đầu tư 

của Nhà nước nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh trong bối cảnh tham 

gia CPTPP 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số chuyên đề đặc biệt 

2018 “Hệ thống Ngân 

hàng Việt Nam với 

việc thực thi Hiệp 

định Đối tác Toàn 

Tác giả 
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diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương”, 

Tr. 137-142 

2018 

Mở rộng hoạt động cho vay đối với 

mô hình liên kết sản xuất thuỷ sản 

trong giai đoạn hiện nay 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 17 (9/2018), Tr. 

44-48 

Đồng tác giả 

2018 

Nâng cao năng lực cạnh tranh 

ngành thuỷ sản từ nguồn vốn tín 

dụng trong bối cảnh tham gia 

CPTPP 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

17 (506) năm 2018, 

Tr. 18-21 

Đồng tác giả 

2018 
Đổi mới cơ chế phí quản lý đối với 

VDB 

Tạp chí Tài chính 

doanh nghiệp, Số 

9/2018, Tr.10-12 

Tác giả 

2018 

Vướng mắc trong điều kiện cho vay 

vốn tín dụng đầu tư phát triển của 

Nhà nước 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

8 (497) năm 2018, Tr. 

18-20 

Tác giả 

2017 

Accessibility to the State’s 

Development Investment Credit in 

Vietnam - A Perspective from 

Interest Rate 

Vietnam’s Socio-

Economic 

Development Review, 

Vol. 22, Issue 3, No. 

91, October 2017, pp. 

21-31 (tạp chí thuộc 

danh mục ABDC) 

Tác giả 

2017 
Dự phòng rủi ro trong hoạt động tín 

dụng đầu tư của Nhà nước 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

20 (485) năm 2017, 

Tr. 28-31 

Tác giả 

2017 

Đánh giá khả năng tăng trưởng tín 

dụng đầu tư của Nhà nước từ góc 

độ cơ chế lãi suất 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 14 (7/2017), Tr. 2-

7 

Tác giả 

2017 

Đề xuất xử lý tác động của Thông 

tư 39/2016/TT-NHNN đối với hoạt 

động tín dụng nhà nước 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

8 (473) năm 2017, Tr. 

31-32 

Tác giả 

2017 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ từ 

nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà 

nước 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

5 (470) năm 2017, Tr. 

22-25, 39 

Tác giả 

2016 
Phát triển kinh tế tư nhân từ nguồn 

vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 23 (11/2016), Tr. 

2-6 

Tác giả 

2016 

Bàn về giới hạn cho vay trong hoạt 

động tín dụng đầu tư và tín dụng 

xuất khẩu của Nhà nước 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

20 (461) 10/2016, Tr. 

27-30 

Tác giả 

2016 
Bàn về hoạt động của ngân hàng 

phát triển 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

19 (460) 10/2016, Tr. 

19-22 

Tác giả 

2016 

Đổi mới hoạt động tín dụng đầu tư 

và tín dụng xuất khẩu của Ngân 

hàng Phát triển Việt Nam 

Tạp chí Nghiên cứu 

kinh tế, Số 8 (459) 

8/2016, Tr. 33-42 

Tác giả 
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2016 

Vài nét về quản lý rủi ro của Ngân 

hàng Phát triển Nhật Bản và gợi ý 

cho các ngân hàng Việt Nam 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

16 (457) 8/2016, Tr. 

38-40, 44 

Đồng tác giả 

2016 

Cần đổi mới hoạt động tín dụng đầu 

tư và tín dụng xuất khẩu phù hợp 

với Chiến lược phát triển tài chính 

đến năm 2020 

Tạp chí Thanh tra Tài 

chính, Số 170 

(8/2016), Tr. 39-40 

Đồng tác giả 

2016 

Hoàn thiện cơ chế lãi suất tín dụng 

đầu tư và tín dụng xuất khẩu của 

Nhà nước hiện nay 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

9 (450) 5/2016, Tr. 

29-32 

Tác giả 

2016 

Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín 

dụng tại Ngân hàng Phát triển Hàn 

Quốc 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

3+4 (444+445) 

2/2016, Tr. 70-72 

Tác giả 

2016 

Hoàn thiện chính sách tín dụng đầu 

tư của Nhà nước trong giai đoạn 

hiện nay 

Tạp chí Hỗ trợ phát 

triển, Số 113 

(02/2016), Tr. 10-14 

Tác giả 

2015 

Lựa chọn hình thức tín dụng đầu tư 

phát triển của Nhà nước trong giai 

đoạn hiện nay 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 19 (10/2015), Tr. 

2-7 

Tác giả 

2015 

Xử lý số lãi phải trả của doanh 

nghiệp vay vốn tín dụng đầu tư phát 

triển Nhà nước trong thời gian ân 

hạn 

Tạp chí Tài chính 

doanh nghiệp, Số 

9/2015, Tr. 14-15 

Tác giả 

2015 
Bàn về lãi suất cho vay đầu tư phát 

triển của Nhà nước 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

16 (433) 8/2015, Tr. 

34-35 

Tác giả 

2014 

Cấu trúc của hệ thống xếp hạng tín 

dụng doanh nghiệp - nhìn từ góc độ 

quản lý rủi ro 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

23 (416) 12/2014, Tr. 

30-33 

Tác giả 

2014 

Xác định vốn tự có và vốn vay 

ngân hàng thương mại khi thẩm 

định giới hạn tín dụng xuất khẩu 

Tạp chí Hỗ trợ phát 

triển, Số 97 (9/2014), 

Tr. 11-14 

Tác giả 

2014 

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 

của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

- Thực trạng và hướng hoàn thiện 

Tạp chí Hỗ trợ phát 

triển, Số 96 (8/2014), 

Tr. 9-14 

Tác giả 

2014 

Xác định giá trị tài sản thế chấp: 

cần loại trừ các chi phí không đảm 

bảo khả năng thu hồi 

Tạp chí Hỗ trợ phát 

triển, Số 95 (7/2014), 

Tr. 13-15 

Tác giả 

2013 

Xếp hạng tín dụng nội bộ đối với 

doanh nghiệp trong hoạt động ngân 

hàng 

Tạp chí Thị trường 

Tài chính - Tiền tệ, Số 

19 (388) 10/2013, Tr. 

24-26 

Tác giả 

2013 

Bàn thêm về đặc tính rủi ro trong 

tín dụng đầu tư phát triển của Nhà 

nước 

Tạp chí Hỗ trợ phát 

triển, Số 80 (3/2013), 

Tr. 15-17 

Tác giả 

2013 
Hoàn thiện cơ chế lãi suất cho vay 

đầu tư phát triển của Nhà nước 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán, Số 

2 (115) 2013, Tr. 14-

17 

Tác giả 
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2012 

Xếp hạng tín dụng nội bộ và vấn đề 

đặt ra đối với Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam 

Tạp chí Hỗ trợ phát 

triển, Số 75 (10/2012), 

Tr. 14-17 

Tác giả 

2012 
Vai trò của bản hợp đồng xuất khẩu 

trong hoạt động tín dụng xuất khẩu 

Tạp chí Hỗ trợ phát 

triển, Số 71 (6/2012), 

Tr. 19-21 

Tác giả 

2008 

Hoàn thiện chế độ thông tin, báo 

cáo trong công tác kiểm tra nội bộ 

của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

Tạp chí Hỗ trợ phát 

triển, Số 30 (12/2008), 

Tr. 26-30 

Tác giả 

2008 
Tín dụng đầu tư phát triển Nhà 

nước trong nền kinh tế thị trường 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán, Số 

1 (54) 2008, Tr. 16-18 

Tác giả 

2007 
Kiểm tra nội bộ của Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán, Số 

10 (51) 2007, Tr. 20-

22 

Tác giả 

2007 

Để bảo toàn vốn Nhà nước khi cho 

vay (Bàn về các tỷ lệ đảm bảo an 

toàn trong cho vay đầu tư phát triển 

của Nhà nước) 

Tạp chí Tài chính, Số 

9 (515) 2007, Tr. 35-

36, 55 

Tác giả 

2007 

Nhận diện rủi ro trong cho vay đầu 

tư phát triển của Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán, Số 

8 (49) 2007, Tr. 9-12 

Tác giả 

2007 

Quản lý rủi ro tín dụng - vấn đề 

chiến lược của Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam 

Tạp chí Hỗ trợ phát 

triển, Số 14 (8/2007), 

Tr. 40-42 

Tác giả 

2007 

Yêu cầu và định hướng quản lý rủi 

ro trong cho vay đầu tư phát triển 

của Nhà nước ở Việt Nam 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán, Số 

5 (46) 2007, Tr. 19-20 

Tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, Số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

    

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ 

chức hội thảo 

12/2019 

Tháo gỡ rào cản cho 

doanh nghiệp trong 

tiếp cận vốn tín dụng 

đầu tư phát triển của 

Nhà nước 

Các rào cản tài 

chính tiền tệ đối 

với sự phát triển 

của doanh nghiệp 

Việt Nam: Thực 

trạng và giải pháp 

Tác giả 
Đại học Kinh 

tế quốc dân 

12/2019 

Mở rộng khả năng tiếp 

cận vốn ngân hàng 

nhằm hạn chế tín dụng 

đen đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Hạn chế tín dụng 

đen tại Việt Nam 
Tác giả 

Đại học Kinh 

tế quốc dân 

8/2018 

Thúc đẩy hoạt động 

tín dụng đầu tư của 

Nhà nước nhằm nâng 

cao năng lực cạnh 

Hệ thống Ngân 

hàng Việt Nam với 

việc thực thi Hiệp 

định Đối tác Toàn 

Tác giả 

Ngân hàng 

Nhà nước Việt 

Nam 
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tranh trong bối cảnh 

tham gia CPTPP 

(Tham luận trình bày 

tại hội thảo) 

diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình 

Dương  

9/2016 

Hoàn thiện cơ chế xử 

lý rủi ro vốn tín dụng 

đầu tư và tín dụng 

xuất khẩu của Nhà 

nước 

Hoàn thiện thể chế 

cho sự phát triển 

bền vững Hệ thống 

Ngân hàng Việt 

Nam giai đoạn 

2016-2020 

Tác giả 
Đại học Kinh 

tế quốc dân 

6/2016 

Đổi mới chính sách tín 

dụng xuất khẩu của 

Nhà nước trong giai 

đoạn tái cơ cấu kinh tế 

hiện nay (Tham luận 

trình bày tại hội thảo) 

Hoạt động tài chính 

quốc tế của Việt 

Nam trong giai 

đoạn hội nhập mới 

Tác giả 
Đại học Kinh 

tế quốc dân 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ 

chức hội thảo 

9/2017 

Khả năng tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng 

đầu tư của Nhà nước - 

nhìn từ yếu tố lãi suất 

Thúc đẩy tiếp cận 

tài chính tại Việt 

Nam 

Tác giả 
Học viện Ngân 

hàng 

10/2016 

Đổi mới hoạt động tín 

dụng đầu tư và tín 

dụng xuất khẩu của 

Nhà nước đáp ứng yêu 

cầu về vốn cho phát 

triển kinh tế 

Phát triển bền vững 

thị trường tài chính 

trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế 

Tác giả 
Học viện Ngân 

hàng 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài  

(đã nghiệm thu/chưa 

nghiệm thu) 

2018-2019 

Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư 

của Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam 

Cấp ngành Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

2003 

Giải Ba “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, đề tài: 

“Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhàn 

rỗi của Quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam” 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS  

Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo 
Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

Vũ Thị Tâm 

Thu 

Tái cơ cấu thu ngân sách nhà 

nước nhằm nâng cao tính bền 

vững của ngân sách nhà nước ở 

Việt Nam 

Học viện Tài 

chính 
2017-2021 Hướng dẫn 2 

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  
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Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

Hội đồng khoa học Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thành viên 

 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính  

5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm  

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

NGƯỜI KHAI 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Hiệp  

 

 


